
ĐÍNH KÈM 3: Ví dụ về Báo cáo Thu nhập  

BÁO CÁO THU NHẬP CỦA NPO TRẺ EM BIẾT ĐỌC TỪ THÁNG MỘT-THÁNG SÁU NĂM 2014 

  THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6 

TỔNG TỪ 
ĐẦU NĂM 
ĐẾN NAY  
 

Số lượng 
dự kiến 
hàng năm  

Phần trăm thu 
nhập và chi phí từ 
đầu năm đến nay 
so với ngân sách 
hàng năm  

THU NHẬP                   
Các khoản 
đóng góp cá 
nhân 

30 5 1 10  4 50 100 
50% 

Tài trợ của 
tổ chức 

200           200 200 
100% 

Các khoản 
đóng góp 
của doanh 
nghiệp 

    15   15   30 100 

30% 
TỔNG THU 
NHẬP 

230 5 16 10 15 4 280 400 
70% 

                    
CHI PHÍ                   
Lương cho 
nhân viên 

16 16 16 16 16 16 96 192 
50% 

Vật tư 5     9     14 28 50% 
Thuê văn 
phòng 

5 5 5 5 5 5 30 60 
50% 

Vận chuyển 4   4 4 4 4 20 40 50% 
Các dịch vụ 
chuyên môn 

      15   15 30 40 
75% 



Chi phí gây 
quỹ 

5           5 20 
50% 

Quỹ dự 
phòng 

            0 20 
0% 

TỔNG CHI 
PHÍ 

35 21 25 49 25 40 195 400 
49% 

THU NHẬP 
TRỪ CHI PHÍ 

195 -16 -9 -39 -10 -36 85 
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